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TÓM TẮT

Nghiên cứu trên 277 bò sữa tại 3 vùng (Hà Nội, Bắc Giang, Vĩnh phúc) cho thấy:

- Tỷ lệ thức ăn trong khẩu phần ăn bình quân trong ngày của bò ở 3 vùng có sự khác nhau rõ rệt: ở đàn bò sữa của tỉnh Vĩnh Phúc, tỷ lệ thức ăn thô xanh và thức ăn tinh có sự cân đối phù hợp với sản lượng sữa của bò hiện tại đang cho sữa, cứ 0,4 kg cám hỗn hợp/1kg sữa khai thác và trung bình 2,47 kg thức ăn thô xanh/kg sữa khai thác.

- Thành phần dinh dưỡng của khẩu phần ăn ở đàn bò sữa mất cân đối, đặc biệt về nhu cầu  năng lượng. Cụ thể: ở đàn bò tại Bắc Giang khẩu phần còn thiếu là 2986,75 đơn vị thức ăn bò, protein trao đổi thiếu 244,49g. Đàn bò tại Hà Nội sự thiếu hụt trong khẩu phần là 1299 đơn vị thức ăn bò và protein trao đổi thiếu 66,92g.
- Chế độ chăm sóc nuôi dưỡng, chất lượng thức ăn và khẩu phần ăn không phù hợp đều dẫn tới sự rối loạn trao đổi chất ở bò sữa và cũng là một trong những nguyên nhân gây ra bệnh cêtôn huyết ở bò sữa. Tỷ lệ bò sữa mắc chứng cêtôn huyết bình quân ở cả 3 vùng là 28,51 %. Tỷ lệ này có sự khác nhau giữa 3 vùng. Trong đó đàn bò nuôi tại Bắc Giang có tỷ lệ mắc chứng cêtôn huyết cao nhất (51,6%) tiếp đến là đàn bò nuôi tại Vĩnh Phúc (37,5%) cuối cùng là Hà Nội (22,7%).

Từ khoá: Bò sữa, Thức ăn chăn nuôi, Cêtôn huyết, Hà Nội.

Cow feeding and ketosis in dairy farms in Hanoi vicinity

                    Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Thị Thanh Hải, Phạm Thị Lan Hương.

Summary
The study realized on 277 dairy cows in Hanoi, Bac Giang and Vinh Phuc provinces has proved that:

-There was a clear-cut difference in the composition of the diet of dairy cows between the 3 regions; the cows in Vinh Phuc province had a balanced diet i.e. 0.4 Kg of concentrated feed and 2.47 Kg of green grass for a Kg of milk produced.
-An imbalance in the composition of the diet was found, particularly on the energy demand. Concretely, the diet of the cows in Bac Giang was found lacking 2986.75 cattle feed units and 244.49 g. of convertible protein.  The corresponding figures in Hanoi were 1299 units of cattle feed and 66.92 g of convertible protein.
-The nutrition regime, feed quality and inappropriate diets were leading to metabolic disorders in dairy cows and also were one of the causes of the ketosis in dairy cows. The average prevalence of ketosis in the three regions was 28.51%. There was a difference in the prevalence between the three regions. Effectively, the ketosis prevalence in Bac Giang was the highest (51.6%) followed by Vinh Phuc (37.5%) and Hanoi (22.7%).
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ.

Trong những năm gần đây, mức sống của người dân ngày càng nâng cao thì nhu cầu về thực phẩm từ các sản phẩm động vật càng được sử dụng nhiều trong những bữa ăn hàng ngày của người Việt Nam. Đặc biệt là các sản phẩm từ sữa bò tươi, một trong những thực phẩm thiết yếu và cần thiết đối với người già và trẻ nhỏ. Để đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ sữa, nhiều cơ sở chăn nuôi bò sữa của nhà nước và tư nhân đã lần lượt ra đời. 

Cùng với nhiều chương trình của quốc gia về phát triển sữa và bò sữa hiện đã và đang được thực hiện ở hơn 60% tỉnh thành trong cả nước, nhiều giống bò sữa cao sản đã được nhập và nuôi thuần hoá tại những vùng sinh thái khác nhau trong cả nước đưa số lượng bò sữa tăng lên đáng kể. [1]
Song song với việc đầu tư và phát triển nghề chăn nuôi bò sữa đem lại hiệu quả ở các địa phương, thì một số cơ sở khác lại không thành công như mong muốn. Nguyên nhân chủ yếu là khó khăn về kỹ thuật chăn nuôi, về điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng mà các hộ chăn nuôi gặp phải khi mới nuôi loại động vật cao cấp này. Mặt khác, trong quá trình nuôi dưỡng người chăn nuôi chưa tính toán tỉ mỉ đầy đủ nguồn cung cấp và dự trữ thức ăn cho bò sữa từ đó phải thay thế bằng nhiều nguồn thức ăn khác, rất tuỳ tiện, thiếu khoa học làm cho khẩu phẩn ăn mất cân đối, dẫn đến các bệnh rối loạn trao đổi chất rất nghiêm trọng, một trong những bệnh rối loạn trao đổi chất gây ảnh hưởng lớn tới hiệu quả kinh tế chăn nuôi bò sữa đó là bệnh cêtôn huyết.[7]. 

Xuất phát từ vấn đề trên, chúng tôi tiến hành nghiên cứu tình hình chăn nuôi và chứng cêtôn huyết trên đàn bò sữa tại một số trang trại, nông hộ thuộc Hà Nội và vùng phụ cận. Số liệu thu được sẽ giúp cho người chăn nuôi có biện pháp phòng trị bệnh cêtôn huyết ở bò sữa có hiệu quả.

II. ĐỐI TƯỢNG – NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.

2.2. Nội dung , vật liệu và phương pháp nghiên cứu:

2.1 Nội dung nghiên cứu

- Điều tra thực trạng chăn nuôi, tỷ lệ thức ăn thô xanh và thức ăn tinh trong khẩu phần ăn của bò sữa: bằng phiếu điều tra và phỏng vấn trực tiếp các nông hộ cũng như chủ trang trại chăn nuôi bò sữa cùng với số liệu thống kê của phòng kỹ thuật (giống, khẩu phần ăn trong từng giai đoạn cho sữa, chế độ nuôi dưỡng, sản lượng sữa, chu kỳ tiết sữa, các bệnh xảy ra trên đàn bò sữa,…)

- Tỷ lệ mắc chứng cêtôn huyết trên đàn bò sữa nuôi tại một số nông hộ và trang trại  

2.2 Vật liệu

- Đàn bò sữa HF đang được nuôi tạI các nông  hộ chăn nuôi và xí nghiệp chăn nuôi bò sữa Hà Nội và vùng phụ cận (Bắc Giang, Vĩnh Phúc).

           2.3 Phương pháp nghiên cứu
-Tiến hành lấy mẫu một cách ngẫu nhiên trên các đàn bò khai thác sữa và đàn bò đang có chửa ở giai đoạn cuối . Các mẫu được lấy bao gồm:

* Đối với mẫu máu: lấy trực tiếp ở tĩnh mạch cổ hoặc gốc đuôi bò, được bảo quản với chất chống đông máu (Heparin) ở nhiệt độ 2 - 40C và xác định thể cêtôn trong máu bằng máy xét nghiệm sinh hóa máu - Model: ACE ALERA.

* Đối với mẫu nước tiểu: lấy trực tiếp từ bàng quang bằng ống thông niệu đạo và nước tiểu được bảo quản ở điều kiện lạnh và xác định thể cêtôn bằng máy xét nghiệm nước tiểu 11 chỉ tiêu.


* Đối với mẫu sữa: lấy trực tiếp từ bầu sữa qua vắt trực tiếp, mỗi một mẫu sữa lấy trên một con bò được vắt ít nhất từ 2 núm vú và xác định hàm lượng cêtôn bằng test thử Cêtôntest.

Số liệu thu thập được phân tích bằng phương pháp toán thống kê sinh học trên máy vi tính theo chương trình excel.

	 Tỉ lệ bò mắc chứng cêtôn huyết (%)
	=
	Số con bị mắc chứng cêtôn huyết 
	X 100

	
	
	Tổng số con theo dõi
	


III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1  THỰC TRẠNG CHĂN NUÔI BÒ SỮA  TẠI HÀ NỘI VÀ CÁC VÙNG PHỤ CẬN

3.1.1 Cơ cấu đàn bò sữa hiện đang được nuôi tại Hà Nội và các vùng phụ cận

Để biết được thực trạng chăn nuôi bò sữa liên quan đến chứng cêtôn huyết trên đàn bò tại Hà Nội và các vùng phụ cận chúng tôi xây dựng các tiêu chí điều tra. Đồng thời tiến hành điều tra cơ cấu đàn bò hiện đang được nuôi tại Hà Nội và các vùng phụ cận. Kết quả được trình bày ở bảng 1.

Bảng 1. Cơ cấu đàn bò sữa được nuôi tại  Hà Nội và các vùng phụ cận năm 2010

	Cơ cấu đàn bò
	Hà nội
	Bắc giang
	Vĩnh Phúc

	
	Số con
	Tỷ lệ
	Số con
	Tỷ 

lệ
	Số con
	Tỷ

 lệ

	Bò đang trong giai đoạn khai thác sữa (con)
	3760
	57,62
	25
	53,19
	1203
	50,39

	Bò trong giai đoạn chửa kỳ cuối (con)
	1727
	26,46
	6
	12,76
	873
	36,57

	Bò trong giai đoạn cạn sữa (con)
	413
	6,32
	2
	4,25
	126
	5,28

	Bê (con)
	625
	9,57
	14
	29,78
	185
	7,75

	Tổng
	6525
	100
	47
	100
	2387
	100


Kết quả bảng 1 cho thấy: tổng số bò sữa được nuôi tại Hà Nội là nhiều nhất (6525 con), tiếp đến là đàn bò sữa  tại Vĩnh Phúc (2387 con) và cuối cùng là đàn bò sữa  tại Bắc Giang  (47 con).

Số bò sữa tại Hà Nội được nuôi tập trung ở 2 vùng là Ba Vì và Phù Đổng (Gia Lâm). Ngoài việc quan tâm nâng cao số lượng và chất lượng đàn bò sữa ở 2 vùng trên, Hà Nội còn đầu tư phát triển tại các tiểu vùng như Phượng Cách (Quốc Oai), Phương Đình (Đan Phượng).
Số bò sữa tại Bắc Giang được nuôi rải rác tại các nông hộ ở các huyện Việt Yên, Tân Yên, Lạng Giang,… Qua điều tra chúng tôi thấy sở dĩ tổng số bò sữa tại Bắc Giang, Vĩnh Phúc còn ít là do kinh nghiệm chăn nuôi bò sữa chưa nhiều. Mặt khác các hộ chăn nuôi bò sữa vẫn chưa tìm được đầu ra cho sản phẩm của mình.
Kết quả bảng trên cũng cho thấy: cơ cấu đàn bò sữa nuôi tại Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Giang có sự khác nhau giữa các vùng và ngay tại một vùng cơ cấu cũng có sự khác nhau. Tuy nhiên, tổng số bò đang trong thời gian khai thác ở các vùng vẫn chiếm tỷ lệ lớn. Cụ thể ở Hà Nội là 3760 con chiếm tỷ lệ 57,62%; ở Bắc giang là 25 con chiếm tỷ lệ 53,19 % ; ở Vĩnh Phúc là 1203 con chiếm tỷ lệ 50,39%. Số lượng bò đang khai thác tăng lên điều đó chứng tỏ sản lượng sữa cũng tăng lên góp phần giải quyết nhu cầu tiêu thụ sữa của người tiêu dùng.
3.1.2 Thực trạng chăn nuôi bò sữa ở Hà Nội và các vùng phụ cận.

Để biết được thực trạng chăn nuôi bò sữa tại các cơ sở trên chúng tôi xây dựng các tiêu chí cho phiếu điều tra các tiêu chí , phát phiếu điều tra theo phương pháp ngẫu nhiên và phỏng vấn trực tiếp với tổng số 277 phiếu tương ứng 277 con bò sữa  thuộc 3 vùng.. Kết quả được trình bày ở bảng 2.
Bảng 2. Thực trạng chăn nuôi bò sữa tại Hà Nội và các vùng phụ cận năm 2010.

	TT
	Tiêu chí điều tra
	Hà Nội (n=198)
	Bắc giang (n=31)
	Vĩnh Phúc (n=48)
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	1
	 Giống
	
	
	
	
	
	

	 
	  Thuần nhập ngoại (con)
	0
	0
	23
	74,19
	0
	0

	 
	  Thuần sinh tại Việt Nam (con)
	167
	84,34
	8
	25,81
	20
	41,67

	 
	  Bò lai tại Việt Nam (con)
	31
	15,65
	0
	0
	28
	58,33

	2
	 Tuổi bình quân của bò sữa (năm)
	4,7
	
	5,5
	
	4,9
	

	3
	 Tổng sản lượng sữa/chu kỳ (kg)
	3707
	
	3365
	
	6232
	

	4
	 Sản lượng sữa hiện tại (kg)
	19,3
	
	9,3
	
	19,7
	

	5
	 Thời gian khai thác sữa/chu kỳ (ngày)
	300
	
	234
	
	310
	

	6         Sản lượng sữa bình quân

                  Thời kỳ cao nhất/ngày (kg)

                 
	17,5


	
	12,5


	
	22,6


	

	         Thời kỳ thấp nhất/ngày (kg)
	8,2
	
	5,6
	
	6,4
	

	7
	Cân đối khẩu phần ăn hàng ngày
	
	
	
	
	
	

	
	 Không tự cân đối, cho ăn tùy tiện
	83
	41,91
	12
	38,7
	2
	4,16

	
	  Cân đối theo kinh nghiệm
	65
	32,82
	14
	45,16
	38
	79,16

	
	  Cân đối theo cộng sự khoa học
	50
	25,25
	5
	16,12
	8
	16,67

	8
	Các bệnh thường gặp
	
	
	
	
	
	

	
	Viêm vú (con)
	16
	8,08
	19
	61,2
	5
	10,41

	
	Viêm khớp (con)
	31
	1,65
	2
	6,45
	8
	16,67

	
	Sát nhau (con)
	4
	2,02
	4
	12,90
	9
	18,75

	
	Bệnh RL trao đổi chất (con)
	45
	22,72
	16
	51,6
	22
	45,83

	9
	Khẩu phần ăn bình quân (kg/ngày)
	
	
	
	
	
	

	 
	  Thức ăn thô xanh
	37,1
	87,91
	39,7
	87,11
	42,4
	83,10

	 
	  Thức ăn tinh
	4,5
	10,67
	5,6
	12,28
	8,36
	16,39

	 
	 Thức ăn giầu đạm
	0,49
	1,16
	0,12
	0,26
	0,26
	0,51

	 
	 Premix-khoáng
	0,12
	0,28
	0,15
	0,32
	đá liếm
	

	 
	Cộng
	42,21
	100
	45,57
	100
	51,02
	100

	10
	X(bq)kg thức ăn thô xanh/lít sữa
	3,14
	
	3,75
	
	2,47
	

	11
	X(bq)kg  thức ăn tinh/lít sữa
	0,3
	
	0,74
	
	0,4
	


Kết quả bảng 2 cho thấy: 

- Giống bò sữa hiện nay đang nuôi tại Hà Nội và các tỉnh lân cận chủ yếu vẫn là các giống bò thuần HF và bò lai 2 máu, 3 máu. Tại Hà Nội và Vĩnh Phúc 100% là bò thuần và bò lai được thuần hóa, riêng Bắc Giang có 74,19% là bò thuần nhập ngoại, và chỉ có 25,81% là bò thuần và bò lai Sind tại Việt Nam. 

- Sản lượng sữa trung bình hiện tại theo kết quả điều tra cho thấy: cao nhất ở đàn bò sữa Vĩnh Phúc (19,7 lít/ngày), Hà Nội (19,3 lít/ngày). Trong khi đó đàn bò sữa nuôi tại Bắc Giang chỉ đạt 9,3 lít/ngày, thấp hơn rất nhiều so với hai địa phương trên. Hà Nội và Vĩnh Phúc là những  vùng có bò cho sản lượng sữa cao là do nghề chăn nuôi bò sữa phát triển lâu đời trong thực tế ở những vùng này đôi khi có những con bò sữa cho sản lượng sữa lên tới 40 kg/con/ngày. 
- Thời gian khai thác sữa trung bình cho một chu kỳ khai thác: ở đàn bò nuôi tại Vĩnh Phúc là 320 ngày, dài hơn so với bình thường 20 ngày. Trong khi đó ở đàn bò sữa nuôi tại Hà Nội là 300 ngày và đặc biệt ở Bắc Giang là 234 ngày. 
- Qua kết quả tỷ lệ mắc các bệnh ở bò sữa của 3 vùng chúng tôi nhận thấy: bệnh do rối loạn trao đổi chất chiếm tỷ lệ cao nhất (theo tuần tự là 22,7%; 51,6%; 45,83%) tiếp đến là bệnh viêm khớp và bệnh viêm vú cuối cùng là sát nhau. Qua điều tra thực tế chúng tôi thấy ở Bắc Giang người chăn nuôi bò chủ yếu vắt sữa bằng tay không có sát trùng núm vú trước và sau khi vắt, không vắt kiệt sữa sau mỗi lần vắt, do đó tỷ lệ bệnh viêm vú ở đây chiếm tỷ lệ cao (61,2%).

- Tỷ lệ thức ăn trong khẩu phần ăn bình quân trong ngày của bò ở 3 vùng có sự khác nhau rõ rệt: ở đàn bò sữa của tỉnh Vĩnh Phúc, tỷ lệ thức ăn thô xanh và thức ăn tinh có sự cân đối phù hợp với sản lượng sữa của bò hiện tại đang cho sữa, cứ 0,4 kg cám hỗn hợp/1kg sữa khai thác và trung bình 2,47 kg thức ăn thô xanh/kg sữa khai thác. Như vậy, đàn bò sữa tại tỉnh Bắc Giang và Hà Nội, trong khẩu phần thức ăn thiếu cả thức ăn tinh lẫn thức ăn thô xanh so với yêu cầu thực tế, khẩu phần ăn bình quân hàng ngày giữa thức ăn thô xanh, thức ăn tinh và thức ăn giầu đạm cho đàn bò của các địa phương đều rất tùy tiện, không có cơ sở khoa học, mất cân đối giữa thành phần gluxit, lipit và protit trong khẩu phần ăn hàng ngày. Theo chúng tôi đây là nguyên nhân chính dẫn tới các bệnh về trao đổi chất đặc biệt là bệnh cêtôn huyết ở đàn bò sữa đang nuôi tại các địa phương. Qua thực tế điều tra chúng tôi thấy nguồn thức ăn của bò sữa chủ yếu vẫn là cỏ voi, rơm khô, thức ăn công nghiệp (Cám BS 580, BS 68, rỉ mật, các phế phụ phẩm nông nghiệp). Thông thường ở Hà Nội và Bắc Giang cho bò sữa đang trong thời kỳ tiết sữa ăn theo tỷ lệ trung bình: 30 kg thức ăn thô xanh/ con/ngày đêm, thức ăn tinh 3kg/con/ngày đêm, rỉ mật 0,5kg/con/ngày đêm, muối ăn NaCl 30g/con/ngày đêm. Các loại thức ăn thô xanh được chặt hoặc nghiền nhỏ. Để  khắc phục tình trạng thiếu thức ăn trong vụ đông xuân một số hộ chăn nuôi cũng thực hiện ủ chua thức ăn. 

Mặt khác qua điều tra chúng tôi còn nhận thấy trong khẩu phần ăn của bò sữa tại các cơ sở chưa bổ sung lượng khoáng thích hợp với nhu cầu của cơ thể và đây cũng là nguyên nhân làm giảm khả năng tiêu hóa thức ăn, rối loạn trao đổi chất trong cơ thể, dẫn đến làm giảm khả năng hấp thu chất dinh dưỡng của cơ thể.

Theo Furll. M. và cs (2004); Scharfer. E và cs (1981), thì trong chăn nuôi bò sữa con giống sẽ quyết định đến khả năng cho sữa, nhưng chất lượng sữa và sản lượng  thực của sữa lại phụ thuộc vào chính chất lượng thức ăn, khẩu phần, chế độ dinh dưỡng và khả năng chuyển hóa thức ăn của chúng. 

Chế độ chăm sóc nuôi dưỡng, chất lượng thức ăn và khẩu phần ăn không phù hợp đều dẫn tới sự rối loạn trao đổi chất ở bò sữa (Furll. M. và cs , 2004; F.Duffied, 2002; Holtenius, 1996) bò bị bỏ đói cũng là một nguyên nhân gây ra bệnh cêtôn huyết. 

Như vậy, kết quả nghiên cứu của chúng tôi cũng phù hợp với nhận định của các tác giả trên.

3.2 TỶ LỆ MẮC CHỨNG CÊTÔN HUYẾT TRÊN ĐÀN BÒ SỮA 

Cêtôn huyết là một bệnh do rối loạn trao đổi chất, trong đó hàm lượng cêtôn tăng cao trong dịch thể (trong máu, sữa và nước tiểu), hàm lượng đường và độ dự trữ kiềm trong máu giảm. Do vậy,  để xác định tỷ lệ mắc chứng cêtôn huyết trên đàn bò của các địa phương nêu trên chúng tôi tiến hành kiểm tra máu, nước tiểu, sữa ở 277 bò sữa. Bằng các test thử cêtôn và máy xét nghiệm chúng tôi thu được kết quả trong bảng 3.

Bảng 3. Tỷ lệ mắc chứng cêtôn huyết trên đàn bò sữa nuôi tại Hà Nội và vùng phụ cận.

	Địa điểm
	Tổng số điều tra (con)
	Số mắc bệnh (con)
	Tỷ lệ (%)

	Hà Nội
	198
	45
	22,7

	Bắc Giang
	31
	16
	51,6

	Vĩnh Phúc
	48
	18
	37,5

	Tổng số (con)
	277
	79
	28,51



Kết quả bảng 3 cho thấy: tỷ lệ bò mắc bệnh cêtôn huyết giữa các vùng có sự khác nhau. Trong đó đàn bò nuôi tại Bắc Giang có tỷ lệ cao nhất (51,6%) tiếp đến là đàn bò nuôi tại Vĩnh Phúc với tỷ lệ 37,5%, đàn bò nuôi tại Hà Nội có tỷ lệ thấp nhất (22,7%), bình quân  cả 3 vùng là 28,5%. Năm 2007 khi nghiên cứu về bệnh kiềm huyết, toan huyết ở bò sữa nhóm nghiên cứu của Viện thú y quốc gia đã tiến hành khảo sát trên đàn bò sữa nuôi tại một số tỉnh Miền Bắc (Hà Nội, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang) cho biết gần 50% số mẫu dương tính  với chứng cêtôn huyết. Như vậy, kết quả nghiên cứu của chúng tôi cũng phù hợp với kết quả nghiên cứu của các tác giả trên.

IV. KẾT LUẬN.

Qua kết quả nghiên cứu 277 bò sữa tại 3 vùng (Hà Nội, Bắc Giang, Vĩnh phúc) chúng tôi có một số kết luận sau:

- Tỷ lệ thức ăn trong khẩu phần ăn bình quân trong ngày của bò ở 3 vùng có sự khác nhau rõ rệt: ở đàn bò sữa của tỉnh Vĩnh Phúc, tỷ lệ thức ăn thô xanh và thức ăn tinh có sự cân đối phù hợp với sản lượng sữa của bò hiện tại đang cho sữa, cứ 0,4 kg cám hỗn hợp/1kg sữa khai thác và trung bình 2,47 kg thức ăn thô xanh/kg sữa khai thác.

- Thành phần dinh dưỡng của khẩu phần ăn ở đàn bò sữa mất cân đối, đặc biệt về nhu cầu  năng lượng. Cụ thể: ở đàn bò tại Bắc Giang khẩu phần còn thiếu là 2986,75 đơn vị thức ăn bò, protein trao đổi thiếu 244,49g. Đàn bò tại Hà Nội sự thiếu hụt trong khẩu phần là 1299 đơn vị thức ăn bò và protein trao đổi thiếu 66,92g. 
- Chế độ chăm sóc nuôi dưỡng, chất lượng thức ăn và khẩu phần ăn không phù hợp đều dẫn tới sự rối loạn trao đổi chất ở bò sữa và cũng là một trong những nguyên nhân gây ra bệnh cêtôn huyết ở bò sữa.  Tỷ lệ bò sữa mắc chứng cêtôn huyết bình quân ở cả 3 vùng là 28,51 %,trong đó cao nhất đàn bò nuôi tại Bắc Giang (51,6%) tiếp đến là Vĩnh Phúc (37,5%) và thấp nhất là Hà Nội (22,7%).

TÀI LIỆU THAM KHẢO.

1. Cục Chăn nuôi “Tình hình chăn nuôi bò sữa 2001- 2005 và định hướng phát triển giai đoạn 2006-2015” .

2.F. Duffied (2002), Acetonaemia (ketosis) of dairy cows, The Merck veterinary manual -Ketosis  in cattle.   

3..Furll; Stephan; Recknagel, M. (2004), Stoffwechselkontrollen und Stoffwechseluberwachung bei Rindern - In: Nutztierpraxis aktuell, uni Leipzig Ausgabe.

4. Holtenius (1996), Ketosis in cattle, Lex Turner, PDI and F Mutdapilly.

5. Schiemann, R.(1988): Berechnung von Futterrationen, VEB Deuscher Landwirschaftsverlag Berlin.
6. Scharfer; Lachmann; Kolb, E.(1981), Vorkommen und Verarbeitung alkalotischer Zustọnde beim Rind. In Absclu(-, bericht, KMU-Leipzig, Sektion TV. WB. Innere Med.und Pathophysiologie.

7. Nguyễn Xuân Trạch (2003), Khuyến nông chăn nuôi bò sữa, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội.










6

_1266300620.unknown

